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Tờ Thông Tin Số 30 

Danh Sách Kiểm Tra về Các Cộng Đồng Cư Dân 
Dành Cho Người Bị Sa Sút Trí Tuệ 
Danh sách kiểm tra này có thể được sử dụng như một hướng dẫn khi chọn một cơ sở sống 
chung có hỗ trợ (WG). Ngay cả khi không phải lúc nào cũng có thể thực hiện mọi thứ, người 
thân có thể có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chăm sóc được cung cấp trong cơ sở. 

Cư dân 

• Có bao nhiêu người sống trong cộng đồng cư dân? 
• Có phải tất cả cư dân đều mắc chứng sa sút trí tuệ? 
• Người thân có phù hợp với các cư dân khác về bệnh trạng, tuổi tác, lợi ích cụ thể và sự 

điều trị mà họ đang nhận được không? 
• Cộng đồng trong phòng ở chung có cảm thấy hài hòa và cân bằng không? 

Sống độc lập 

• Người thân của cư dân có tiếp xúc với nhau không? Cư dân tiềm năng có cơ hội liên lạc 
với họ trước khi họ quyết định chuyển vào không? 

• Ai tổ chức các cuộc họp gia đình (họ có phải là thành viên gia đình)? 
• Có một ủy ban đang hoạt động của người thân không? 
• Có những người vận động ủng hộ gia đình không? Có một người liên hệ được chỉ định 

không? 
• Cộng đồng có Quy Tắc Ứng Xử để đặt ra các quy tắc cho cư dân trong cộng đồng cư trú 

không? 
• Có bao nhiêu cư dân được đại diện bởi một người giám hộ hợp pháp? 
• Có bất kỳ thủ tục nào được áp dụng để xử lý xung đột không? (quản lý khiếu nại) 
• Người thân có quyền tiếp cận hồ sơ chăm sóc không? Những hồ sơ này có được bảo vệ 

theo yêu cầu không? 
• Là người thuê nhà, cư dân hoặc người thân của họ có chìa khóa vào căn hộ không? 

Chuyện này luôn đúng. 
• Có bao nhiêu cư dân được người thân hoặc người giám hộ hợp pháp đến thăm thường 

xuyên? 
• Thành viên gia đình có đóng vai trò tích cực trong cuộc sống thường ngày của cộng đồng 

cư dân không? 
• Vị trí của chỗ ở chung có cho phép cư dân ở trong môi trường quen thuộc của họ không? 

Cộng đồng cư dân có nằm trong một khu dân cư sinh động có cơ hội để đi bộ, mua sắm, 
v.v. không? 
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• Có thể sắp xếp các chuyến thăm đến cơ sở kéo dài vài giờ để sử dụng thử chỗ ở, tham 
dự các cuộc họp với gia đình của các cư dân khác và nói chuyện với các thành viên gia 
đình và người chăm sóc trước khi quyết định có chuyển vào không? 

Nhân viên 

• Có cam kết vững chắc về nhân sự không? 
• Tỉ lệ nhân viên/cư dân trong cộng đồng cư dân là bao nhiêu? 
• Có một y tá đủ chuyên môn được đào tạo ba năm làm việc thường xuyên trong các cộng 

đồng cư dân không? 
• Có nhiều nhân viên trực trong giờ cao điểm không? 
• Nhân viên có biết ai có mặt trong phòng ở chung vào những thời điểm nào hay không, 

và trình độ chuyên môn của họ là gì? Có bất kỳ bản tóm tắt cập nhật nào không? 
• Có bất kỳ người liên hệ được chỉ định nào trong cộng đồng cư dân để đưa ra đề xuất, 

câu hỏi, vấn đề hoặc khiếu nại không? 
• Có bao nhiêu nhân viên đã hoàn thành khóa đào tạo bổ sung về tâm thần lão khoa? Họ 

có được đào tạo để đối phó với các bệnh trạng khác có thể ảnh hưởng đến cư dân trong 
cộng đồng cư dân không? 

• Tình trạng luân chuyển nhân viên có diễn ra thường xuyên không hay trường hợp này là 
hiếm gặp? Tính liên tục là đặc biệt quan trọng đối với những người bị sa sút trí tuệ! 

• Có bất kỳ tình nguyện viên nào làm việc trong cộng đồng cư dân không? Họ từ đâu đến? 
Họ có được đào tạo về chứng sa sút trí tuệ không? 

Môi trường sống của cư dân và môi trường địa phương 

• Có bao nhiêu không gian sinh hoạt (phòng riêng cộng với các khu vực chung)? (Hiệp hội 
Selbstbestimmtes Wohnen im Alter - SWA e.V. khuyến nghị 30 mét vuông cho mỗi 
người, với kích thước phòng từ 12 đến 20 mét vuông). Chú ý đến chi phí thuê hợp lý và 
kiểm tra xem có vượt quá số tiền theo hướng dẫn hiện hành không nếu quý vị yêu cầu 
sự hỗ trợ hiện tại hoặc trong tương lai từ văn phòng an sinh xã hội trước khi ký hợp 
đồng! 

• Cộng đồng cư dân có một khu vực ngoài trời an toàn và dễ tiếp cận không? (hiên, ban 
công hoặc vườn?) 

• Khu vực chung (bếp, phòng khách, hành lang, v.v.) có đủ lớn không? Ví dụ, có thể ăn 
cùng nhau không? 

• Mọi người có phòng riêng không? 
• Có đủ nhà vệ sinh không? 
• Căn hộ có dễ tiếp cận và dễ vào không? Nó có bậc tam cấp hoặc ngưỡng cửa không? 

Cửa có đủ rộng cho xe lăn không? 
• Có những biện pháp đảm bảo an toàn hỏa hoạn nào (các lối thoát hiểm thay thế, hệ 

thống cảnh báo khói sớm, thiết bị phát hiện khói, bình chữa cháy, thiết bị kỹ thuật) và 
biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện để ngăn ngừa hỏa hoạn? Nhân viên có được 
đào tạo về việc cần làm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn không? Có một nhân viên 
luôn túc trực không? 
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Chăm sóc điều dưỡng, trợ giúp việc nhà, sự hỗ trợ xã hội 

• Có bất kỳ kế hoạch chăm sóc và hỗ trợ cụ thể nào cho những người bị sa sút trí tuệ 
không? Yêu cầu giải thích hoặc yêu cầu bản sao các kế hoạch này. 

• Dịch vụ chăm sóc có thể cung cấp một kế hoạch chăm sóc rõ ràng cho nơi ở chung trong 
trường hợp không phải mọi cư dân đều bị sa sút trí tuệ không? 

• Cư dân có thể ở lại cơ sở chăm sóc ngay cả khi sức khỏe của họ xấu đi và nếu cần thiết 
cho đến khi qua đời không? 

• Nhân viên chăm sóc có để cư dân tham gia các hoạt động hàng ngày không? (ví dụ: nấu 
ăn hoặc rửa chén) 

• Có bất kỳ hoạt động cụ thể theo nhóm nào cho cộng đồng cư dân không? 
• Cộng đồng cư dân có thường xuyên cung cấp các hoạt động bên ngoài nơi cư trú không? 

(ví dụ như đi ra ngoài chơi, đi chợ, đi bộ) 
• Có bất kỳ hoạt động viết tiểu sử nào được thực hiện không? (Điều này đặc biệt hữu ích 

cho những người bị sa sút trí tuệ trong việc duy trì hoặc cải thiện các kỹ năng mà họ vẫn 
còn) 

• Phương pháp giao tiếp xác nhận cho những người bị sa sút trí tuệ có được sử dụng trong 
cộng đồng cư dân không? 

• Các kỹ thuật kích thích cơ sở có được sử dụng trong cộng đồng cư dân không? (giao tiếp 
thông qua kích thích 5 giác quan) 

• Các dịch vụ được cung cấp (ví dụ như bữa ăn, hoạt động, sử dụng phương tiện) có được 
thiết kế phù hợp với mong muốn và nhu cầu của cư dân không? 

• Giờ ăn và giờ ngủ có dựa trên thói quen cá nhân của cư dân không? Phương pháp tiếp 
cận này linh hoạt như thế nào? 

• Cư dân có thể mang theo thú cưng không? 
• Tất cả các bên liên quan có duy trì không khí tôn trọng không? 

Sắp xếp tài chính 

• Có hợp đồng thuê nhà và chăm sóc riêng biệt không? 
• Tất cả chi phí có được trình bày một cách minh bạch và rõ ràng không? (thuê nhà bao 

gồm phí dịch vụ, trợ cấp hộ gia đình, chi phí chăm sóc và hỗ trợ, các chi phí khác, ví dụ 
như phí quản lý). Yêu cầu báo giá bằng văn bản! 

• Tất cả chi phí có thể được chi trả dài hạn bằng thu nhập cá nhân không? Nếu cần, hãy 
tìm lời khuyên của văn phòng an sinh xã hội địa phương trước khi chuyển vào để tìm 
hiểu chi phí nào sẽ được chi trả và số tiền mà người thân có thể phải đóng góp, nếu có. 

Danh sách kiểm tra này dựa trên danh sách kiểm tra trong tập tài liệu “Residential communities 
for people with dementia: An alternative form of housing and care” (Các cộng đồng cư dân dành 
cho người sa sút trí tuệ: Một hình thức nhà ở và chăm sóc thay thế.) Bang Berlin cung cấp thêm 
thông tin về các cơ sở chăm sóc trong cộng đồng trên cổng thông tin chăm sóc của bang, bao 
gồm một danh sách những người liên hệ quan trọng ở Berlin. Thông tin này có tại 
www.berlin.de/sen/pflege 

Nhân viên tại trung tâm hỗ trợ điều dưỡng sẽ sẵn sàng tư vấn cho quý vị 
Số dịch vụ miễn phí 0800 59 500 59 
www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Các cơ quan đại diện cho trung tâm hỗ trợ điều dưỡng là các công ty bảo hiểm ở Berlin và Bang Berlin 

https://www.berlin.de/sen/pflege/
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

